	CÔNG TY TNHH X

Số: 01/2026/DSCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026


DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ SỐ NỢ ĐÃ THANH TOÁN
(Kèm theo hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp – điểm b khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH X        Mã số doanh nghiệp: 03xxxxxxxx
Căn cứ Quyết định giải thể số 01/QĐ-CSH ngày 26/10/2026, doanh nghiệp đã thanh toán các khoản nợ như sau:
	STT
	Loại nợ
	Tên chủ nợ
	Địa chỉ chủ nợ
	Số nợ đã thanh toán (đồng)
	Ngày thanh toán
	Phương thức thanh toán
	Ghi chú

	1
	Nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của người lao động
	Không có
	
	
	
	
	

	2
	Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Không có
	
	
	
	
	Đã chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động (nếu có)

	3
	Quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động
	Không có
	
	
	
	
	

	4
	Nợ thuế
	Thuế cơ sở X Thành phố Hồ Chí Minh
	Số …, đường …, phường …
	0
	…/…/2026
	Chuyển khoản nộp ngân sách
	Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Thông báo số …/TB-… ngày …/…/2026 của cơ quan thuế

	5
	Nợ nhà cung cấp, khách hàng
	Không có
	
	
	
	
	

	6
	Nợ vay ngân hàng, tổ chức, cá nhân
	Không có
	
	
	
	
	

	7
	Các khoản nợ khác
	Không có
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của danh sách này./.
	


	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN VĂN A


HƯỚNG DẪN GHI (xóa trang này trước khi in, ký)
Phần tô nền vàng là thông tin ví dụ, thay bằng thông tin thật của doanh nghiệp.
	Mục
	Cách ghi

	Ghi gì
	Ghi toàn bộ chủ nợ và số nợ ĐÃ thanh toán sau khi có quyết định giải thể, gồm cả nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động (điểm b khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp). Không phát sinh khoản nào thì vẫn giữ dòng đó và ghi «Không có».

	Dòng nợ thuế
	Ghi tên cơ quan thuế quản lý; ghi chú số, ngày thông báo của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu đã nhận). Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh hỏi ý kiến cơ quan thuế; cơ quan thuế trả lời trong 02 ngày làm việc (khoản 5 Điều 64 Nghị định 168/2025/NĐ-CP).

	Còn nợ chưa trả
	Chưa trả hết nợ thì chưa đủ điều kiện nộp hồ sơ giải thể (khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp, cam kết trong Mẫu số 30). Phương án giải quyết nợ là giấy tờ gửi ở bước 1 cùng quyết định giải thể, không thay danh sách này.

	Thời hạn
	Nộp hồ sơ đăng ký giải thể trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ (khoản 3 Điều 64 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 296/2026/NĐ-CP).

	Ký, tải lên
	Người đại diện theo pháp luật ký; nộp qua mạng thì scan thành tệp PDF riêng, đặt tên theo tên giấy tờ.


 
Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán – Trang /




